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127952 Hồ Hoàng Phúc 13/02/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 26,25 1 THƯỜNG

128213 Lê Huỳnh Ngọc Trang 10/02/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,25 1 THƯỜNG

130686 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 21/10/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25 1 THƯỜNG

132043 Trần Lâm Kim Chung 11/08/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

132313 Nguyễn Ích Anh Khôi 31/07/2007 Nam Thành phố Đà Nẵng AV 23,5 1 THƯỜNG

133054 Phạm Nhật Quỳnh Anh 28/01/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

134113 NGUYỄN BÁ TUYẾT HÂN 15/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

134355 NGUYỄN NAM MINH 21/11/2007 Nam Quảng Ngãi AV 23,5 1 THƯỜNG

134710 Nguyễn Trần Bảo Thy 25/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

135442 Trần Phúc An Khang 17/07/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

135445 Vương Minh Khang 19/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

135555 Lưu Mỹ Liên 13/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,75 1 THƯỜNG

135573 TRẦN PHƯƠNG LINH 20/11/2007 Nữ TP.Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

135650 VŨ HOÀNG MINH 08/01/2007 Nam TP.Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

136894 Tiêu Gia Huy 09/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

137234 Phạm Bảo Nghi 20/08/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

138282 Phạm Minh Đạt 21/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

138413 LÊ BẢO HÂN 17/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,75 1 THƯỜNG

139340 Nguyễn Gia Tường Phụng 06/09/2007 Nữ Bình Định AV 22,25 1 THƯỜNG

139657 TRẦN KIM THY 25/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 26 1 THƯỜNG

140067 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 29/10/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,75 1 THƯỜNG

140072 NGUYỄN NHẬT MINH ANH 05/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

140410 LÊ THANH MINH HÀ 15/10/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

141103 HỒ THIÊN NGỌC 28/10/2006 Nữ  TP. Hồ Chí Minh AV 26 1 THƯỜNG

142423 Nguyễn Quốc Dũng 05/11/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

142885 TRẦN HOÀNG KIM 15/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

143775 Đoàn Bảo Trân 27/06/2007 Nữ Thành phố Hà Nội AV 24,25 1 THƯỜNG

144074 Nguyễn Phạm Minh Anh 02/08/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 26 1 THƯỜNG

144115 Lê Đình Chương 26/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

144119 Đào Minh Đăng 06/04/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

144121 Nguyễn Trần Minh Đăng 10/08/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 27 1 THƯỜNG

144168 Phạm Nguyễn Việt Hà 17/04/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

144240 Nguyễn Tuấn Khang 29/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

144244 Võ Trọng Khang 29/10/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

144278 Lê Tuấn Kiệt 13/02/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

144283 Đặng Nguyễn Hoàng Kim 19/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

144355 Trần Phan Bảo Ngân 29/03/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG
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144431 Lê Hồ Tấn Phát 11/10/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 26,25 1 THƯỜNG

144639 Mai Hoàng Việt 04/01/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

144667 DƯƠNG QUỐC AN 11/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

144711 NGUYỄN TĂNG KIỀU ANH 16/08/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

144953 NGUYỄN MAI KHANH 19/08/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

145357 Nguyễn Thanh Thảo 01/02/2007 Nữ Tp.Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

145625 Huỳnh Hà Anh 20/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh AV 25,5 1 THƯỜNG

145841 Trần Ngọc Bảo Hân 24/11/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

145900 Nguyễn Hà Quỳnh Hương 09/02/2007 Nữ Kiên Giang AV 23,5 1 THƯỜNG

145954 Nguyễn Tường Vân Khanh 29/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

145987 Kiều Ngọc Tuấn Khôi 06/03/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

146034 NGUYỄN NGỌC PHA LÊ 01/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

146240 Phồng Nguyễn Quỳnh Như 31/01/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

146513 Bùi Hữu Trí 25/09/2007 Nam TP Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

146540 Mai Khả Tú 04/09/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh AV 23,5 2 THƯỜNG

146602 Hà Khánh Vy 08/04/2007 Nữ TP Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

147193 TRƯƠNG BẢO KHOA 11/11/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

147273 Trần Ngọc Khánh Linh 03/03/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,5 1 THƯỜNG

147883 PHẠM MINH THƯ 14/03/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

148072 Phạm Minh Tú 06/09/2007 Nam TP.Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

148237 Huỳnh Nguyễn Bảo An 26/12/2007 Nam Ninh Thuận AV 25 1 THƯỜNG

148249 Nguyễn Thiên An 21/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

148286 Đặng Nguyễn Lan Anh 22/01/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

148287 Đặng Nguyễn Mai Anh 22/01/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

148770 Trần Liên Hương 17/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

148824 Lâm Duy Khang 19/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 27,5 1 THƯỜNG

148928 Trương Anh Khôi 07/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

149655 Huỳnh Đỗ Minh Thư 26/09/2007 Nữ Vĩnh Long AV 25 1 THƯỜNG

149666 Nguyễn Đào Minh Thư 15/01/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,75 1 THƯỜNG

155818 PHẠM NGỌC THANH NGHI 18/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

170185 LÊ HÀ MỸ TIÊN 10/08/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

175549 Trần Ngọc Như Phúc 03/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

176428 Lê Tự Nguyên Khôi 23/04/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

176460 LÝ MỸ KỲ 06/06/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

176549 Vũ Hà Minh 31/03/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

176812 Lê Phương Quỳnh 17/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

177005 Phạm Ngọc Bảo Trân 01/04/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,75 1 THƯỜNG



SBD HỌ TÊN
NGÀY

SINH

GIỚI

TÍNH
NƠI SINH

NGOẠI

NGỮ

TỔNG

ĐIỂM

NV 

TT

LOẠI

TT

178431 Lê Hoàng Đăng 07/07/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

178472 Huỳnh Bá Dũng 29/03/2007 Nam Quảng Ngãi AV 23,75 1 THƯỜNG

178951 Kiều Tấn Phát 12/01/2007 Nam Đồng Tháp AV 23,5 1 THƯỜNG

179456 Nguyễn Huỳnh Bảo Hân 22/09/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

179559 Nguyễn Triệu Ánh Linh 15/02/2007 Nữ Sóc Trăng AV 22,25 1 THƯỜNG

182137 Huỳnh Thị Xuân Mai 22/02/2007 Nữ An Giang AV 25,5 1 THƯỜNG


